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Model No.SD100D CORDLESS DRYWALL SAW
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 3

002 183C66-4 Bộ túi chứa bụi 1

002 INC. 5

003 456628-6 Móc treo máy 1

004 231661-7 Lò xo xoắn 9 1

005 183C66-4 Bộ túi chứa bụi 1

005 INC. 2

006 326680-7 Miêng cài nắp bảo vệ 1

007 852T60-6 Bảng tên SD100D 1 *

007-1 852T59-1 Bảng tên SD100D < 1

008 183F65-4 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 3

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C30 252173-7 Đai ốc vuông 2

008 INC. 30

009 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9

012 457192-0 Nút nhả khóa 1

013 632H97-5 Bộ công tắc 1

013 INC. 15

015 620604-8 Mạch led 1

016 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

018 421940-3 Nắp 1

019 629230-0 Động cơ dc 1

020 143694-9 Thanh trượt hoàn chỉnh 1

C10 256305-8 Chốt vai  4 1

C20 257391-2 Vòng canh  4 1

C30 310686-5 Tấm thanh trược 1

C40 310687-3 Dẫn hướng thanh trượt 1

021 347010-9 Giá đỡ lưỡi dao 1

022 922106-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X8 W 2

023 211012-0 Bạc đạn 606ZZ 1

024 326679-2 Long đền trược 1

025 212077-5 Đạn đũa 101310 1

026 143690-7 Trục tay quay hoàn chỉnh 1

027 211032-4 Bạc đạn 608ZZ 1 *

027-1 210223-4 Bạc đạn 608ZZ O 1

028 456623-6 Bàn cưa 1

029 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

030 183F65-4 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 3

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C30 252173-7 Đai ốc vuông 2

030 INC. 8

031 123559-1 Cụm túi chứa bụi 1

031 INC. 1-5,32-34

032 213412-0 Vòng đệm-o 29 1

033 286268-4 Nắp 31 1

034 451177-8 Vòi xả bụi 1



A01 456624-4 Tấm bảo vệ lu lô 1

A02 456632-5 Miếng đệm bảo vệ lưỡi 1

A03 783201-2 Cờ lê lục giác 3 1

A04 B-49703 BOARD CUTTER BLADE 1

A05 456128-6 Nắp pin 1

A06 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A06 COMPO-PARTS

A07 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A08 821551-8 Thùng nhưa đựng pin (loại 3) 1

C10 453974-8 Then gài 4

A09 839016-6 Khay trong 1

A10 810T82-2 Nhãn chỉ định SD100DSYJ 1

A11 810T83-0 Nhãn thùng nhựa SD100DSYJ 2

F04 198968-3 Bộ pin BL1016 1 *

F05 198969-1 Bộ pin BL1016 (2 cái) 1 *

F06-1 198970-6 Bộ pin BL1021B (2 cái) O 1 *

F07-1 199002-2 Bộ pin BL1041B (2 cái) O 1 *


